	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 882 /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 18  tháng 04  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư phát triển 

thuộc ngân sách Nhà nước năm 2007
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 126/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh khoá XII về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh Sơn La quản lý năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 10/12/2006 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Công văn số 783/TT HĐND ngày 02/4/2007; Công văn số 794/TT HĐND ngày 17/4/2007 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2007; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 123/TTr-KHĐT ngày 13/3/2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2007, với tổng số tiền là: 129.507.614.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm linh bẩy triệu, sáu trăm mười bốn ngàn đồng). Bao gồm:

I. Nguồn vốn bổ sung cân đối (XDCB tập trung):       43.107.614.000 đồng

(Chi tiết tại biểu số 01).

II. Nguồn vốn đầu tư theo mục tiêu của Chính phủ: 86.400.000.000 đồng

Trong đó:

1. Vốn đầu tư theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị:       67.400.000.000 đồng

2. Hỗ trợ hạ tầng du lịch:                                                    2.000.000.000 đồng

3. Vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp:                                                2.500.000.000 đồng

4. Vốn hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp:                        8.000.000.000 đồng

5. Vốn đầu tư dự án "Nâng cao năng lực đào tạo nghề" thuộc chương trình mục tiêu giáo dục:                                                                   6.500.000.000 đồng

(Chi tiết tại biểu số 02).

Điều 2. Căn cứ kế hoạch vốn chi tiết được giao tại Điều 1, các Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án và thanh, quyết toán vốn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý vốn đầu tư XDCB của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
-Bộ Kế hoạch & Đầu tư; 
- Bộ Tài chính;                       (Để B/c)
- TT. Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTH,   Chiến (1). 100 bản.


	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
                       Hoàng Chí Thức


	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2007                                         Biểu số: 01

	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

	(Kèm theo Quyết định số: 882 /QĐ-UBND ngày 18  tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	
	            Đơn vị: Triệu đồng

	
	
	

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Năng lực TK
	Thời gian KC-HT
	Tổng mức đầu tư
	Dự toán được duyệt
	TH từ KC đến hết 2006
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	KL hoàn thành
	Vốn đã đầu tư
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249.979,000
	164.386,300
	173.687,000
	 

	A
	KẾ HOẠCH  PHÂN BỔ CHI TIẾT ĐỢT NÀY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249.979,000
	164.386,300
	43.107,614
	 

	A1
	QUY HOẠCH VÀ CB ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500,000
	 

	 
	(Chi tiết tại biểu số 01-a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249.979,000
	164.386,300
	39.607,614
	 

	*
	DỰ ÁN NHÓM B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122.940,000
	92.833,000
	11.500,000
	 

	I
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122.940,000
	92.833,000
	11.500,000
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122.940,000
	92.833,000
	11.500,000
	 

	1
	Trường Chính trị tỉnh
	Trường Chính trị
	Thị xã
	7396m2
	2000-2006
	22513
	22.513
	13.800,000
	11.040,000
	3.000,000
	 

	 
	- TT nhà ở học viên 4 tầng
	 
	 
	2.539 m2
	 
	 
	4.017
	4.017,000
	3.423,000
	594,000
	 

	 
	- TT nhà hiệu bộ 3 tầng
	 
	 
	849 m2
	 
	 
	2.013
	2.013,000
	1.483,000
	530,000
	 

	 
	- Nhà ở lưu học sinh Lào 4 tầng
	 
	 
	1.053 m2
	 
	 
	3.650
	 
	 
	1.876,000
	 

	2
	Trường CĐ SP Sơn La
	Trường CĐSP
	Thị xã
	7946m2
	1999-2004
	67320
	16.841
	16.841,000
	12.579,000
	3.000,000
	 

	3
	Trường trung học N.L.Nghiệp
	Trường NLN
	Mai Sơn
	500 HS
	1999-05
	12000
	11.950
	11.940,000
	8.177,000
	3.000,000
	 

	4
	Trường PTTH Mộc Châu
	UBND huyện MC
	Mộc Châu
	7927m2
	2003-2005
	12350
	8.200
	8.180,000
	5.681,000
	2.500,000
	 

	*
	DỰ ÁN NHÓM C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127.039,000
	71.553,300
	28.107,614
	 

	I
	Công nghiệp, điện, nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.420,000
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.420,000
	 

	1
	TBA cấp điện cho nhà khách UBND tỉnh
	Điện lực Sơn La
	Thị xã
	 
	2006-2007
	1.015
	1.015
	920,000
	 
	920,000
	 

	2
	Cải tạo lưới điện khu VP Tỉnh uỷ
	Điện lực Sơn La
	Thị xã
	 
	2007-2008
	500
	 
	 
	 
	500,000
	 

	II
	Hạ tầng công cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,000
	200,000
	1.647,614
	 

	a
	Công trình thanh toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	770,000
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp đường 26/8- QL6 (khu két nước)
	UBND thị xã
	Thị xã
	253 m CIII đô thị
	2006
	673
	 
	670,000
	200,000
	470,000
	 

	2
	Dự án kè chắn đất trụ sở Sở KHĐT- BQLDAGN
	Sở KH và ĐT
	Thị xã
	75,5 m
	2006
	564
	500
	500,000
	200,000
	300,000
	 

	b
	Công trình mới khởi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	877,614
	 

	1
	Vườn hoa cầu 308 thị xã
	Cty môi trường đô thị
	Thị xã
	0,5 ha
	2006-2007
	1.700
	 
	 
	 
	300,000
	 

	2
	Đường và bãi chôn lấp rác thải thị trấn Yên Châu
	UBND huyện YC
	Yên Châu
	3,5 ha
	2007-2008
	3.500
	 
	 
	 
	577,614
	 

	III
	Giáo dục- đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48.559,000
	12.882,300
	12.540,000
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	24845
	23771
	23.621,000
	 
	10.590,000
	 

	1
	Nhà ký túc xá trường Trung học Y  tế
	Trường Y
	Txã
	2482m2
	2005
	6248
	6.203
	6.203,000
	2.723,000
	3.480,000
	 

	2
	Trường PTTH Chiềng Sinh
	UB thị xã
	Thị xã
	5920m2
	99-2001
	6950
	6.950
	6.950,000
	3.535,000
	3.415,000
	 

	3
	Trường mẫu giáo Tô Hiệu
	UB Thị xã
	P.Tô Hiệu
	5030m2
	2000-06
	6916
	6.100
	5.950,000
	4.568,000
	900,000
	 

	4
	 Trường THCS Nguyễn Trãi  
	UB Thị xã
	 P.Quyết Thắng
	1497 m2
	2005 -2006
	2167
	2.064
	2.064,000
	823,000
	1.241,000
	 

	5
	 Trường Tiểu học Quyết Thắng 
	UB Thị xã
	 P.Quyết Thắng
	 
	 
	2564
	2.454
	2.454,000
	900,000
	1.554,000
	 

	b
	Công trình mới khởi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.950,000
	 

	1
	Trường THCS xã Chiềng Khay (nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng học)
	UBND huyện QN
	Quỳnh Nhai
	2 tầng, 8 phòng
	2007-2008
	1.215
	1.215
	 
	 
	750,000
	 

	2
	 Trường mầm non Ch.Lề- Thị xã
	UBND thị xã
	Thị xã
	3 tầng, 15 phòng
	2007-2009
	4.590
	4.512
	 
	 
	1.200,000
	 

	IV
	Khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.200,000
	7.200,000
	4.000,000
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.200,000
	7.200,000
	2.800,000
	 

	1
	DA ứng dụng  và chuyển giao TBKHCN M.Châu
	TT ứng 
dụng KHCN
	M.Châu
	 
	2005-2009
	5.269
	5269
	1.500,000
	1.500,000
	1.100,000
	 

	2
	Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin VPUBND tỉnh
	VP UBND tỉnh
	 
	 
	 
	7438
	7400
	5.700,000
	5.700,000
	1.700,000
	 

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200,000
	 

	1
	Lập dự án + đền bù  XD  phòng thử  nghiệm
 kiểm định VP làm việc  TTUDCGTBKHCN
	TT ứng dụng KHCN
	Thị xã
	 
	2007-2008
	 
	 
	 
	 
	500,000
	 

	2
	 Công nghệ TT trong quản lý giảng dậy trường CĐSP
	Trường CĐSP
	Thị xã
	 
	2006-2007
	3015
	 
	1.000,000
	200,000
	700,000
	 

	V
	An ninh quốc phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.780,000
	7.735,000
	8.500,000
	 

	a
	Công trình thanh toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.095,000
	5.325,000
	3.770,000
	 

	1
	Cụm kho, sân đường BCH bộ đội BP
	BCH bộ đội BP
	Thị xã
	595 m2
	2004-2005
	2.766
	2.650
	2 .525,000
	1.925,000
	600,000
	 

	2
	Khu đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã phường
	BCH QS Tỉnh
	Thị xã
	2.685 m2
	2005-2006
	3.072
	3.072
	3.070,000
	1.900,000
	1.170,000
	 

	3
	Doanh trại đại đội tăng thiết giáp BTR 152
	BCH QS Tỉnh
	Thị xã
	1.030 m2
	2005-2006
	4.341
	4.325
	3.260,000
	1.500,000
	1.760,000
	 

	4
	Trang thiết bị khu đào tạo CHTQS xã phường
	BCH QS Tỉnh
	Thị xã
	 
	2006
	240
	240
	240,000
	 
	240,000
	 

	b
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.685,000
	2.410,000
	2.230,000
	 

	1
	Doanh trại trung đoàn 754
	BCH QS Tỉnh
	Nà Sản
	3.828 m2
	2004-2006
	8.307
	7.856
	2.685,000
	2.410,000
	2.230,000
	 

	c
	Công trình mới khởi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500,000
	 

	1
	Cải tạo sở chỉ huy BCHQS tỉnh
	BCH QS Tỉnh
	Thị xã
	 
	2007-2009
	9.453
	 
	 
	 
	1.000,000
	 

	2
	Cải tạo trụ sở Công an phòng cháy, chữa cháy
	Công an tỉnh
	Thị xã
	193,6m2
	2007-2009
	2.679
	 
	 
	 
	1.000,000
	 

	3
	Nhà khách BCHQS Sông Mã
	BCHQS Sông Mã
	Sông Mã
	144 m2
	2007
	625
	500
	 
	 
	500,000
	 

	B
	DỰ PHÒNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130.579,386
	 

	1
	Thanh toán nợ XDCB trước 31/12/2006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000,000
	 

	2
	DP để triển khai một số DA quan trọng năm 2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000,000
	 

	3
	Dự phòng khác trong các lĩnh vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.579,386
	 

	 
	 - Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.912,386
	 

	 
	 - Công nghiệp điện nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.267,000
	 

	 
	 - Hạ tầng công cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.400,000
	 

	 
	 - Khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000,000
	 


	Biểu số 01-a   

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2007
NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số: 882/QĐ-UBND ngày 18  tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)

	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Tổng mức đầu tư
	Vốn đến    hết năm

2006
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	
	Tổng số
	
	
	
	
	3.500
	

	I
	Các dự án quy hoạch
	
	
	
	
	500
	

	a
	Dự án thanh toán
	
	
	
	
	90
	

	1
	Hỗ trợ rà soát, bổ sung QH tổng thể kinh tế- xã hội huyện Mường La
	UBND huyện M.La
	Mường La
	154
	54
	40
	

	2
	Rà soát, điều chỉnh bổ sung QH kinh tế- xã hội 20 xã biên giới Việt- Lào
	Ban Dân tộc tỉnh
	20 xã BG
	356,0
	191
	50
	

	b
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	200
	

	1
	QH phát triển KT-XH các xã ĐBKK thuộc CT 135 giai đoạn II
	Ban Dân tộc tỉnh
	59 xã
	746,0
	200
	100
	

	2
	Quy hoạch tổng thể và chi tiết khu du lịch rừng thông bản Áng - M.Châu
	UBND huyện Mộc Châu 
	Mộc Châu 
	836,0
	250
	100
	

	c
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	210
	

	1
	Hỗ trợ rà soát, bổ sung QH phát triển mạng lưới y tế
	Sở Y tế
	Sơn La
	120,7
	
	30
	

	2
	Hỗ trợ rà soát, bổ sung QH phát triển sự nghiệp văn hoá- thông tin
	Sở VH-TT
	Sơn La
	105,0
	
	30
	

	3
	Hỗ trợ rà soát, bổ sung QH phát triển sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo
	Sở Giáo dục- Đào tạo
	Sơn La
	100,0
	
	20
	

	4
	QH bưu chính viễn thông và CNTT đến 2010 và định hướng đến 2020
	Sở Bưu chính-VT
	Sơn La
	413,0
	
	30
	

	5
	Đề án phát triển khu du lịch MC thành khu du lịch Quốc gia
	Sở TM- DL
	Mộc Châu
	291,0
	
	100
	

	II
	Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	
	3.000
	

	1
	Hội trường Tỉnh uỷ
	VP Tỉnh uỷ
	Thị xã
	
	
	1.000
	

	2
	 Đường Bắc Yên (Sơn La) - Trạm Tấu (Yên Bái) đoạn địa phận Sơn La 
	UBND huyện Bắc Yên
	Sơn La
	
	
	1.000
	

	3
	Đường Mường La (Sơn La) - Mù Cang Trải (Yên Bái) đoạn địa phận Sơn La 
	UBND huyện Mường La
	Sơn La
	
	
	800
	

	4
	Thiết kế mẫu Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện
	Sở Xây dựng
	Sơn La
	
	
	200
	


	Biểu số 02
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2007

	    NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU CỦA CHÍNH PHỦ

	(Kèm theo Quyết định số : 882 /QĐ-UBND ngày 18  tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Năng lực TK
	Thời gian KC-HT
	Tổng mức đầu tư
	Dự toán được duyệt
	TH từ KC đến hết 2006
	Kế hoạch vốn năm 2007
	Kế hoạch vốn phân bổ đợt này
	Dự phòng phân bổ sau

	
	
	
	
	
	
	
	
	KL hoàn thành
	Vốn đã đầu tư
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189.082
	111.315
	128.700
	86.400
	42.300

	I
	ĐẦU TƯ THEO NGHỊ QUYẾT 37


	 
	 
	 
	 
	
	
	182.382
	111.215
	68.200
	67.400
	800

	 
	(Danh mục dự án theo biểu chi tiết số 02-a)
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	HỖ TRỢ HẠ TẦNG DU LỊCH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.700
	 
	10.000
	2.000
	8000

	 
	Đường vào khu TT du lịch sinh thái Mộc Châu
	BQLDA
	Mộc Châu
	961 m
	2005-2007
	6.400
	 
	4.700
	 
	2.000
	2.000
	 

	 
	Dự phòng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.000
	 
	8000

	III
	HỖ TRỢ CSHT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN, GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	100
	6.000
	2.500
	3.500

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	100
	2.500
	2.500
	 

	1
	Trung tâm giống Sông Mã
	TT giống Sơn La
	Sông Mã
	4 ha
	2006
	3.200
	1.900
	1.000
	100
	1.500
	1.500
	 

	2
	TT giống cây trồng S.La (kho bảo quản, tường rào, cổng)
	TT giống Sơn La
	Mai Sơn
	15 ha
	2002-2006
	9.600
	9.600
	500
	 
	500
	500
	 

	3
	Trại thực nghiệm và nhân giống cây trồng cạn S.La (Nhà ở tập thể 11 gian, sân, cổng, tường rào)
	TT giống Sơn La
	Mai Sơn
	204 m2
	2004-2006
	564
	500
	500
	 
	500
	500
	 

	b
	Dự phòng giao sau khi đủ điều kiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 
	3500

	IV
	HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.000
	8.000
	 

	1
	Rà phá bom mìn khu công nghiệp Mai Sơn
	BCHQS tỉnh
	Mai Sơn
	63,7 ha
	2007
	1.329
	 
	 
	 
	1.329
	1.329
	 

	2
	Hỗ trợ đền bù GPMB khu công nghiệp Mai Sơn
	BQL khu CN M.Sơn
	Mai Sơn
	63,7 ha
	2007-2010
	9.398
	 
	 
	 
	6.671
	6.671
	 

	V
	HỖ TRỢ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 
	10.000

	 
	(Để dự phòng, khi đủ điều kiện sẽ phân bổ chi tiết)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	HỖ TRỢ DỰ ÁN 1382 (Giao sau)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	 
	20.000

	VII
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (DA tăng cường năng lực đào tạo nghề)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.500
	6.500
	 

	 
	(Danh mục dự án theo biểu chi tiết số 02 - b)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2007                        Biểu số: 02-a
NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO NGHỊ QUYẾT 37 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

(Kèm theo Quyết định số:882 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)

                                                                                                                                                                   Đơn  vị: Triệu đồng
STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm XD

Năng lực TK

Thời gian KC-HT

Tổng mức đầu tư

Dự toán được duyệt

TH từ KC đến hết 2006

Kế hoạch năm 2007

Ghi chú

KL hoàn thành

Vốn đã đầu tư
TỔNG SỐ

182.382

111.215

68.200

I

GIAO THÔNG

106.629

60.865

48.000

a

Công trình chuyển tiếp

106.629

60.865

43.500

1

Đường Chiềng Sinh- Chiềng Ngần- Huổi Hin

Sở Giao thông-Vận tải

Thị xã

đường đô thị

2001-2005

143.013

134.709

42.850

33.100

9.000

2

Đường 108 Thuận Châu Cò Mạ (Km36- Km40)

Sở Giao thông-Vận tải

Thuận Châu

C5 nhựa

2001-2005

85.734

7.719

5.000

2.000

3.000

3

Đường 103 Cò Nòi Chờ Lồng

Sở Giao thông-Vận tải

Yên Châu

C5 nhựa

2003-2006

10.835

10.831

7.500

4.500

3.000

4

Đường 101 Mộc Châu- Tô Múa

Sở GT- VT

Mộc Châu

22 km

1999-2005

32.346

32.346

23.795

16.301

3.500

5

Đường Chiềng Ngần- bản Kláp- bản Hụm

BQLD khu CN-ĐTM

Thị xã

14,6 km

2003-2009

255.919

15.810

4.243

7.000

6

Đường QL6- Mé Ban- Chiềng Cơi- Tỉnh uỷ

UBND thị xã

Thị xã

700 m

2006-2007

12.154

1.520

810

4.000

7

Đường Nậm Lầu- Nậm Ty

BCHQS tỉnh

T.Châu, S.Mã

28,5 km

2005-2008

85.650

22.997

15.500

4.000

8

Đường Chiềng Ban- Mường Chanh 

UBND huyện M.Sơn

Mai Sơn

16 km

2001-2003

21.142

18.546

6.598

4.295

2.000

 - Đoạn Km 0 - Km 9

"

"

9 Km

"

1.500

 - Đoạn Km 10 - Km 16

"

"

7 Km

"

500

9

Đường Hua Ty Trà Mạy

UBND huyện TC

Thuận Châu

21,5 km

2004

14.413

18.560

12.202

4.314

2.000

10

Đường Sốp Cộp- Mường Và- Mường Lạn

UBND huyện Sốp Cộp

Sốp Cộp

27 km

2002-2006

30.394

25.249

15.561

12.350

3.000

11

Đường Mường Hồng- Mường Bon- Chiềng Ngần

UBND huyện Mai Sơn

Mai Sơn

13,5 km

2004-2007

12.445

12.157

7.500

3.300

2.000

12

Đường GTNT Púng Bánh- Đứa Mòn- Sốp Cộp

UBND huyện S.Cộp

Sốp Cộp

14,3 km

2005-2007

13967

13.667

6.411

1.320

1.000

b

Công trình khởi công mới

4.500

1

Đường QL37- Noong Pát- Tạ Khoa

UBND huyện BY

Bắc Yên

27 km GTNTA

2007-2009

37.100

1.000

chyệt oán

2

Đường Mường Lèo- Sam Kha

UBND huyện Sốp Cộp

Sốp Cộp

15 km

2007-2009

18.560

500

3

Đường cây xăng Tỉnh đội- trường Nguyễn Trãi

UBND thị xã

Thị xã

2,5 km

2007-2008

9.850

1.000

chưtoán

4

Nâng cấp đường Làng Chếu- Xím Vàng 

UBND huyện Bắc Yên

Bắc Yên

14,3 km

2007-2009

27.141

2.000

II

NÔNG LÂM NGHIỆP, THUỶ LỢI

5.160

2.035

5.000

a

Công trình thanh toán

5.160

2.035

2.600

1

Thuỷ lợi và cầu vào bản Nà Hạ 1, Nà Hạ 2 xã Ch.Mung

UBND huyện MS

Mai Sơn

21 ha

2005-2006

2.220

2.081

750

350

475

2

Thuỷ lợi bản Phướng xã Cà Nàng

UBND huyện Q.Nhai

Quỳnh Nhai

25 ha

2005-2006

796

796

792

182

610

3

Nhà điều hành lâm trường Mường La

Lâm trường Mường La

Mường La

273m2

2006

765

764

680

680

4

Thuỷ lợi Mường Khoa xã Chiềng Khoa

UBND huyện MC

Mộc Châu

15 ha

2005-2006

1.275

1.189

800

300

500

5

Lâm viên tỉnh Sơn La

Chi cục Kiểm lâm S.La

Thị xã

72 ha

2002-2006

5.000

4.658

1.448

1.113

335

b

Công trình khởi công mới

1.800

1

Thuỷ lợi+ nước SH bản Cò Mỵ xã Chiềng Mung, MS

UBND huyện MS

Mai Sơn

30 ha, 500 ng

2007

1.629

1.590

500

2

Thuỷ lợi Cong Cói- Mường Lạn

UBND huyện Sốp Cộp

Sốp Cộp

28 ha

2007-2008

1.685

400

3

Thuỷ lợi Huổi Niếng- Mường Và

UBND huyện Sốp Cộp

Sốp Cộp

35 ha

2007-2008

2.105

450

4

Thuỷ lợi Phình Hồ

UBND huyện BY

Bắc Yên

50 ha

2007-2009

2.272

450

c

Dự phòng, trình kỳ họp HĐND tỉnh

600

III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

26.498

10.119

15.200

a

Công trình chuyển tiếp

24234

9179

11500

1

Cải tạo trụ sở HĐND-UBND Tỉnh

VP UB Tỉnh

Thị xã

2006

12492

12804

5000

2677

4000

2

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư

BQLDAGN

Thị xã

2004-2006

8774

8770

8770

4602

1000

3

Trụ sở Hội Nông dân

Hội NDân

Thị xã

800m2

2006-2007

1978

1978

500

200

500

4

 Trụ sở LV huyện uỷ Bắc Yên

Huỷ

TT huyện

1670m2

2004-06

6625

5500

5400

1000

2000

5

Nhà khách UBND huyện Mường La

UBND.H

Mường La

1.113m2

2006-2007

4.138

4.138

1000

6

Nâng cấp, cải tạo khuân viên Tỉnh uỷ

VPTU

Thị xã

5000m2

2006-2007

8351

4000

500

3000

chưoán

b

Công trình mới khởi công

1.800

1

Nhà làm việc Hội văn học nghệ thuật

HVHNT

Thị xã

399 m2

2006-2007

1090,2

1090,2

300

2

Trụ sở huyện uỷ Mai Sơn

UBND huyện MS

Mai Sơn

722m2

2007-2008

2554

500

3

Trụ sở các phòng ban Huyện uỷ + UBND huyện Y.C

UBND huyện

Yên Châu

3 tầng, 33 ph

2007-2009

2.700

500

4

Cải tạo trụ sở Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thị xã

2007-2008

1.500

500

d

Chuẩn bị đầu tư

1.700

1

Trụ sở thành uỷ, UBND thành phố

UBND thị xã

Thị xã

500

2

Khu trung tâm hành chính mới Mộc Châu

UBND huyện

Mộc Châu

600

3

Trung tâm lưu trữ Văn phòng Tỉnh uỷ

VP Tỉnh uỷ

Thị xã

200

4

Cải tạo nhà làm việc sở Bưu chính- Viễn thông

Sở Bưu chính

Thị xã

200

5

Trung tâm lưu trữ UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Thị xã

200

e

Dự phòng, trình kỳ họp HĐND tỉnh

200

Biểu số 02-b
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐÀO TẠO NGHỀ" 

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số: 882 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Nội dung của dự án
	Chủ đầu tư
	Thời gian đào tạo (tháng)
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số học sinh
	Vốn đầu tư
(triệu đồng)
	

	
	Tổng số
	
	
	3.011
	6.500
	

	A
	HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
	
	
	
	4.000
	

	1
	DA Tăng cường NL đào tạo nghề (Biên soạn giáo trình, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, thăm quan học tập …)
	 Trường Đào tạo nghề tỉnh
	
	
	300
	

	2
	 Tăng cường thiết bị dạy nghề
	 Trường Đào tạo nghề tỉnh
	
	
	3.700
	

	B
	HỖ TRỢ DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN,

 NGƯỜI DÂN TỘC THIẾU SỐ, NGƯỜI TÀN TẬT
	
	
	3.011
	2.500
	

	I
	TT Giáo dục lao động
	
	
	390
	300
	

	1
	 Nghề May công nghiệp
	TT Giáo dục Lao động tỉnh
	2
	40
	24
	 

	2
	 Nghề Sửa chữa điện dân dụng
	TT Giáo dục Lao động tỉnh
	3
	70
	63
	

	3
	 Nghề Hàn gò cơ khí
	TT Giáo dục Lao động tỉnh
	3
	70
	63
	

	4
	 Nghề Mộc
	TT Giáo dục Lao động tỉnh
	3
	80
	72
	 

	5
	 Kỹ thuật nông lâm nghiệp tổng hợp
	TT Giáo dục Lao động tỉnh
	2
	130
	78
	

	II
	HỘI BẢO TRỢ NTT-TMC
	
	
	75
	100
	

	1
	 Nghề  May mặc
	Hội Bảo trợ NTT-TMC
	3
	20
	30
	

	2
	 Nghề Thêu ren
	Hội Bảo trợ NTT-TMC
	3
	25
	40
	

	3
	 Kỹ thuật Trồng nấm
	Hội Bảo trợ NTT-TMC
	2
	30
	30
	

	III
	TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
	
	
	260
	200
	

	1
	 Nghề Sửa chữa xe máy
	TT giới thiệu việc làm
	3
	80
	72
	

	2
	 Nghề Sửa chữa máy nổ
	TT giới thiệu việc làm
	3
	50
	41
	

	3
	 Nghề May công nghiệp
	TT giới thiệu việc làm
	2
	100
	60
	

	4
	 Tin học
	TT giới thiệu việc làm
	3
	30
	27
	

	IV
	UBND HUYỆN MỘC CHÂU
	
	
	295
	300
	

	1
	 Đào tạo nghề đi xuất khẩu lao động 
	UBND huyện Mộc Châu
	4
	150
	180
	

	2
	Nghề May mặc
	UBND huyện Mộc Châu
	3
	30
	27
	

	3
	Nghề Mây tre đan xuất khẩu
	UBND huyện Mộc Châu
	3
	80
	72
	

	4
	 Nghề Gò hàn
	UBND huyện Mộc Châu
	2
	35
	21
	

	V
	UBND HUYỆN SÔNG MÃ
	
	
	130
	120
	

	1
	Nề xây dựng
	UBND huyện Sông Mã
	3
	50
	45
	 

	2
	 Điện dân dụng
	UBND huyện Sông Mã
	3
	50
	45
	

	3
	 Nghề  May mặc
	UBND huyện Sông Mã
	3
	30
	30
	

	VI
	UBND HUYỆN MƯỜNG LA
	
	
	150
	120
	

	1
	 Kỹ thuật Nông lâm nghiệp tổng hợp
	UBND huyện Mường La
	2
	50
	30
	

	2
	 Nghề Gò hàn
	UBND huyện Mường La
	2
	50
	30
	

	3
	 Đào tạo nghề đi xuất khẩu lao động 
	UBND huyện Mường La
	4
	50
	60
	

	VII
	UBND HUYỆN SỐP CỘP
	
	
	160
	120
	

	1
	 Nghề May mặc
	UBND huyện Sốp Cộp
	3
	40
	36
	

	2
	 Kỹ thuật Nông lâm nghiệp tổng hợp
	UBND huyện Sốp Cộp
	2
	70
	42
	

	3
	 Nề, xây dựng
	UBND huyện Sốp Cộp
	3
	50
	42
	

	VIII
	UBND HUYỆN THUẬN CHÂU
	
	
	290
	200
	

	1
	 Kỹ thuật Nông lâm tổng hợp
	Trường TH Nông Lâm nghiệp
	2
	120
	74
	

	2
	 Mây tre đan xuất khẩu
	UBND huyện Thuận Châu
	3
	80
	72
	

	3
	 Kỹ thuật Trồng nấm
	UBND huyện Thuận Châu
	2
	90
	54
	

	IX
	UBND HUYỆN PHÙ YÊN
	
	
	230
	150
	

	1
	 Kỹ thuật Nông lâm nghiệp tổng hợp
	UBND huyện Phù Yên
	2
	150
	90
	

	2
	 Nghề Nề xây dựng
	UBND huyện Phù Yên
	3
	50
	45
	

	3
	 Kỹ thuật trồng nấm
	UBND huyện Phù Yên
	2
	30
	15
	

	X
	UBND THỊ XÃ SƠN LA
	
	
	334
	300
	

	1
	 Nghề Mây tre đan
	UBND Thị xã Sơn La
	3
	60
	54
	

	2
	 Dệt thổ cẩm
	UBND Thị xã Sơn La
	3
	80
	72
	

	3
	 Kỹ thuật nông, lâm nghiệp tổng hợp
	 Trường TH Nông Lâm nghiệp 
	3
	134
	120
	

	4
	 Đá mỹ nghệ xuất khẩu
	UBND Thị xã Sơn La
	3
	60
	54
	

	XI
	UBND HUYỆN QUỲNH NHAI
	
	
	180
	120
	

	1
	 Kỹ thuật nông lâm nghiệp tổng hợp
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	2
	70
	42
	

	2
	 Kỹ thuật Trồng nấm
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	2
	60
	33
	

	3
	 Nề, xây dựng
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	3
	50
	45
	

	XII
	UBND HUYỆN MAI SƠN
	
	
	220
	200
	

	1
	 Nghề Nông lâm - Chăn nuôi, trồng nấm 
	Trường TH Nông Lâm nghiệp
	3
	170
	155
	

	2
	 Cơ khí - Sửa chữa
	UBND huyện Mai Sơn
	3
	50
	45
	

	XIII
	UBND HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	145
	120
	

	1
	 Đào tạo nghề đi xuất khẩu lao động
	UBND Huyện Bắc Yên
	4
	50
	60
	

	2
	 Kỹ thuật nông lâm nghiệp tổng hợp 
	UBND Huyện Bắc Yên
	2
	50
	30
	

	3
	 Nề xây dựng
	UBND Huyện Bắc Yên
	3
	45
	30
	

	XIV
	UBND HUYỆN YÊN CHÂU
	
	
	152
	150
	

	1
	 Đào tạo nghề đi xuất khẩu lao động 
	UBND Huyện Yên Châu
	4
	45
	54
	

	2
	Kỹ thuật Nông lâm nghiệp tổng hợp
	 Trường TH Nông Lâm nghiệp 
	3
	107
	96
	


